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Hải Phòng, ngày    tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập vòng 2 kỳ  

xét tuyển viên chức đối với Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 10 tháng 12 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ 

máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thành phố Hải Phòng; Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 

31/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy,quản lý viên chức và 

lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải 

Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố;Công văn số 2108/UBND-NVKTGS ngày 

08/08/2028 của UBND thành phố về việc thực hiện một số nội dung phân cấp về 

quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất; Công văn 

số 3313/UBND-NVKTGS ngày 31/12/2025 của UBND thành phố về việc thực 

hiện một số nội dung phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và 

lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải 

Phòng; 

Căn cứ Công văn số 2308/SNV-CCVC ngày 05/10/2025 của Sở Nội vụ 

thành phố Hải Phòng về việc phúc đáp Công văn số 3823/SYT- TCHC ngày 

15/4/2026 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức Bệnh viện Sức khỏe Tâm 

thần Hải Phòng và Công văn số 2157/SNV-CCVC ngày 28/4/2026 của Sở Nội 

vụ thành phố Hải Phòng phúc đáp Công văn số 4453/SYT- TCHC ngày 

28/4/2026 của Sở Y tế Hải Phòng về việc điều chỉnh tuyển dụng viên chức Bệnh 

viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng ; 

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-SYT ngày 01/7/2026 của Sở Y tế Hải 

Phòng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đối với Bệnh viện Sức 

khỏe Tâm thần Hải Phòng; 

 Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng tuyển dụng viên chức đối với Bệnh 

viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng. 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập vòng 2 kỳ thi 

tuyển dụng viên chức đối với Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Phòng, gồm 02 

phần: 

-  Phần kiến thức chung;  

-  Phần nghiệp vụ chuyên ngành. 

(Có danh mục tài liệu kèm theo) 

Điều 2. Các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 chủ động tra cứu danh mục 

tài liệu ôn tập ban hành kèm theo Quyết định này để tự ôn tập. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông(bà) trong: Hội 

đồng tuyển dụng viên chức, Ban Kiểm tra sát hạch, Ban đề thi vấn đáp và các thí 

sinh tham dự xét tuyển vòng 2 căn cứ quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận :   

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TCHC. 

                                   

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

 

 

 

 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÒNG 2 KỲ TUYỂN 

DỤNG VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN 

HẢI PHÒNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2637/QĐ-HĐTD  ngày 10/7/2026      

của Hội đồng tuyển dụng viên chức ) 

 

I. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CHUNG: 

 1. Luật Viên chức số 129/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025; 

2. Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

3. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

B.  DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP RIÊNG CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

I. Vị trí bác sĩ (hạng III)  

- Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử 

của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; 

- Thông tư số 41/2025/TT-BYT ngày 03/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ; 

- Hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp. 

- Tiểu chuẩn chẩn đoán theo mã ICD-10. 

II. Vị trí Tâm lý lâm sàng 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử 

của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; 

- Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ y tế sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

- Tài liệu đào tạo tâm lý lâm sàng đại cương. 

 III. Vị trí việc làm điều dưỡng (hạng IV) 

 - Thông tư số 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử 

của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; 



- Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 Quy định hoạt động điều 

dưỡng trong bệnh viện. 

- Giáo trình 30 kỹ thuật cơ bản của điều dưỡng. 

IV. Vị trí Kỹ thuật y (hạng III) 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử 

của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; 

- Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

- Giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản. 

V. Vị trí việc làm kế toán viên (hạng III) 

- Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025; 

- Thông tư 66/2024/TT-BTC ngày 06/9/2024 của Bộ Tài chính quy định 

chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên 

lên kế toán viên chính trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thực hiện các quy trình trong Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; 

VI. Vị trí Công nghệ thông tin (hạng III, IV) 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử 

của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; 

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 

truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 

với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

- Tin học văn phòng cơ bản. 

- An toàn thông tin trong bệnh viện. 

- Công nghệ và chuyển đổi số, quản trị mạng trong bệnh viện. 

- Quản trị hệ thống Windows và mạng LAN 

VII. Vị trí việc làm dược (hạng IV) 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử 

của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; 

- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; 



- Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 về tổ chức hoạt động dược 

lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Quyết định số 2182/QĐ-BYT ngày 01/7/2025 về việc ban hành danh mục 

quy trình kỹ thuật dược bệnh viện. 

   

  

 

  

 

 

 


